
STT TÊN CHỦ HỘ ĐỊA CHỈ TÊN HOMESTAY SĐT SỐ PHÒNG SỐ NGƯỜI

1 Hoàng Văn Tọng Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm Homestay Hoàng Tuấn 0335.774.842 20 40

2 Nông Thị Chung Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm Homestay Chung Anh 0329.319.273 7 14

3 Chẩu Thị Khuya Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm Homestay Khuê Nga 0388.476.529 17 34

4 Hoàng Văn Minh Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm Homestay Tài Ngào 0977.189.667 15 30

5 Nguyễn Trọng Nghĩa Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm Homestay AnNa
 (Nọong Na) 0399.082.513 10 20

6 Lộc Thị Loan Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm Homestay Triệu Cường 0382.174.771 10 20

7 Nông Văn Hoản Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm Homestay Hùng Hoản 0386.791.851 7 14

8 Hỏa Đức Phủ Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm Homestay A Phủ 0399.198.981 8 16

9 Hoàng Văn Thảo Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm Homestay Trọng Hiếu 0969.800.927 10 20

10 Bế Thị Cúc Thôn Nà Đông, xã Thượng Lâm Homestay Hoàng Việt 0353.060.234 9 16

11 Quan Văn Hà Thôn Nà Đông, xã Thượng Lâm Homestay Hà Cát 0339.560.792 7 14

12 Hoàng Văn Hiển Thôn Nà Đông, xã Thượng Lâm Homestay Hải Linh 0986.287.675 10 20

13 Nguyễn Văn Vượng Thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm Homestay Duy Vượng 0388.486.736 10 20

14 Hỏa Văn Ba Thôn Nà Liềm, xã Thượng Lâm Homestay Ba Ngân 0962.190.228 9 18

149 296

HOMESTAY

DANH SÁCH CÁC HOMESTAY, NHÀ NGHỈ, THUYỀN DU LỊCH 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM BÌNH

XÃ THƯỢNG LÂM

Tổng số

1



STT TÊN CHỦ HỘ ĐỊA CHỈ TÊN HOMESTAY SĐT SỐ PHÒNG SỐ NGƯỜI

STT TÊN CHỦ HỘ SĐT SỐ PHÒNG SỐ NGƯỜI

1 Hỏa Văn Sỹ 0978.681.056 10 20

2 Nguyễn Văn Phổ 0998.431.852 7 14

3 Hỏa Thị Sự 0396.595.274 7 14

24 48

STT TÊN NHÀ NGHỈ SĐT

1 Đức Trung 0978.090.412

3 Gia Vình 0356.731.589

STT TÊN CHỦ HỘ ĐỊA CHỈ TÊN HOMESTAY SĐT SỐ PHÒNG SỐ NGƯỜI

1 Quan Văn Chính Thôn Nà Muông, xã Khuôn Hà Homestay 
Quan Văn Chuyền 0327.791.113 5 10

2 Quan Văn Dũng Thôn Nà Muông, xã Khuôn Hà Homestay Quan Văn 
Thụy     0388.822.507 5 10

3 Quan Văn Sửu Thôn Nà Muông, xã Khuôn Hà Homestay Quan Toán            0335.645.995 5 10

4 Quan Văn Long Thôn Nà Muông, xã Khuôn Hà Homestay Chẩu Văn Tụy      0396.520.172 7 14

5 Nguyễn Thị Bích Nga Thôn Nà Kẹm, xã Khuôn Hà An's Homestay 0989.304.828 5 10

6 Ma Văn Tuấn Thôn Ka Nò, xã Khuôn Hà Nhà hàng-
Homestay Tuấn Lâm 0974.129.694 5 10

SỐ PHÒNG

2P đôi; 4P đơn

10P đôi

Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm

ĐỊA CHỈ

CÁC HỘ CÓ KHẢ NĂNG ĐÓN KHÁCH DU LỊCH

ĐỊA CHỈ

HOMESTAY

NHÀ NGHỈ

Tổng số

Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm

Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm

XÃ KHUÔN HÀ

Thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm

Thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm
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STT TÊN CHỦ HỘ ĐỊA CHỈ TÊN HOMESTAY SĐT SỐ PHÒNG SỐ NGƯỜI

32 64

STT TÊN CHỦ HỘ ĐỊA CHỈ TÊN HOMESTAY SĐT SỐ PHÒNG SỐ NGƯỜI

1 Chẩu Anh Thế Tổ dân phố Nặm Đíp, thị trấn Lăng Can Homestay Anh Thế 0375.381.901 18 36

2 Chẩu Xuân Việt Tổ dân phố Nặm Đíp, thị trấn Lăng Can Homestay Nga Mai 0975.887.545 5 10

3 Chẩu Thị Lẹn Tổ dân phố Nặm Đíp, thị trấn Lăng Can Homestay Chẩu Thị Lẹn 0395.205.250 5 10

4 Nguyễn Văn Hoan Tổ dân phố Nặm Đíp, thị trấn Lăng Can Homestay Anh Khoa 0967.375.998 5 10

5 Nguyễn Thị Đựng Tổ dân phố Nặm Đíp, thị trấn Lăng Can Homestay Thảo Nguyên 0334.957.973 15 30

6 Nguyễn Thế Nghĩa Tổ dân phố Nặm Đíp, thị trấn Lăng Can 0344.940.359 24 48

7 Lương Duy Doanh 
(Cty Năm Sao) Tổ dân phố Nặm Đíp, thị trấn Lăng Can Homestay Nặm Đíp 0388.522.922 20 40

8 Nguyễn Xuân Mao Tổ dân phố Làng Chùa, thị trấn Lăng can Homestay Mao Linh 0973.797.933 13 26

105 210

STT TÊN CHỦ HỘ SĐT SỐ PHÒNG SỐ NGƯỜI

1 Nguyễn Khánh Toàn 0329.388.654 
(Khiêm) 5 10

2 Nguyễn Văn Nhật 0326.629.356 10 20

15 30

Tổ dân phố Nặm Đíp, thị trấn Lăng Can

Tổng số

THỊ TRẤN LĂNG CAN

HOMESTAY

ĐỊA CHỈ

Tổng số

Tổng số

CÁC HỘ CÓ KHẢ NĂNG ĐÓN KHÁCH DU LỊCH

NHÀ NGHỈ

Tổ dân phố Nặm Đíp, thị trấn Lăng Can
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STT TÊN CHỦ HỘ ĐỊA CHỈ TÊN HOMESTAY SĐT SỐ PHÒNG SỐ NGƯỜI

STT TÊN CHỦ HỘ SĐT

1 Nhà nghỉ Ngọc Bẩy 0964.388.988

2 Nhà nghỉ Đô Thương 0378.357.884

3 Nhà nghỉ Hà Thư 0355.502.322

4 Nhà nghỉ Đượm Chiên 0972.947.215

5 Nhà nghỉ Ngọc Tiến 0986.075.290

6 Nhà nghỉ Hiển Bảy 0962.191.198

7 Nhà khách huyện 936,947,025

8 Nông Quang Tấn (lưu trú) 0965.693.999

STT TÊN CHỦ HỘ ĐỊA CHỈ TÊN HOMESTAY SĐT SỐ PHÒNG SỐ NGƯỜI

1 Quan Thị Huynh 
(Cty Năm Sao) Thôn Bản Bon, xã Phúc Yên Homestay Bản Bon

0359.773.556
(0388.522.922 
Ông Doanh)

8 16

2 Quan Văn Trung
(Cty Năm Sao) Thôn Bản Bon, xã Phúc Yên Homestay Bản Bon

0378.125.183
(0388.522.922
 Ông Doanh)

8 16

3 Quan Văn Bộ
(Cty Năm Sao) Thôn Bản Bon, xã Phúc Yên Homestay Bản Bon

0965.411.870
(0388.522.922
 Ông Doanh) 8 16

24 48

SỐ PHÒNG

2P đôi; 5P đơn

4P đôi; 3P đơn

2P đôi

3P đôi

2P đôi; 2P đơn

ĐỊA CHỈ

Tổ Dân phố Nà Khà, Thị trấn Lăng Can

Tổ Dân phố Nà Khà, Thị trấn Lăng Can

Tổ Dân phố Nà Khà, Thị trấn Lăng Can

Tổ Dân phố Bản Khiển, Thị trấn Lăng Can

Tổ Dân phố Nà Khà, Thị trấn Lăng Can

Tổng số

35 phòng

7P đôi; 1P đơn

6P đơnTổ Dân phố Bản Khiển, Thị trấn Lăng Can

XÃ PHÚC YÊN

HOMESTAY

Tổ Dân phố Bản Khiển, Thị trấn Lăng Can

Tổ Dân phố Bản Khiển, Thị trấn Lăng Can
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STT TÊN CHỦ HỘ ĐỊA CHỈ TÊN HOMESTAY SĐT SỐ PHÒNG SỐ NGƯỜI

STT TÊN CHỦ HỘ ĐỊA CHỈ TÊN HOMESTAY SĐT SỐ PHÒNG SỐ NGƯỜI

1 Ma Duy Phổ Thôn Nà Mỵ, xã Thổ Bình Homestay A Phổ 0387.112.429 4 8

2 Ma Duy Chạu Thôn Nà Mỵ, xã Thổ Bình Homestay Duy Chạu 0394.974.318 4 8

8 16

STT TÊN NHÀ NGHỈ SĐT

1 Nhà nghỉ Quang Mai 0358.022.999

STT TÊN CHỦ HỘ ĐỊA CHỈ TÊN HOMESTAY SĐT SỐ PHÒNG SỐ NGƯỜI

1 Húng Thị Luyến Thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang Homestay Húng Luyến 0867.932.248 10 20

2 Làn Văn Lâm Thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang Homestay Làn Văn Lâm 0375.594.774 8 16

3 Phù Đức Trường Thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang Homestay 
Phù Đức Trường 0385.836.165 4 8

4 Lý Văn Hoàn Thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang Homestay Lý Văn Hoàn 0369.240.272 4 8

5 Phù Đức Minh Thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang Homestay 
Phù Đức Minh 0362.437.517 6 12

6 Húng Văn Quyết Thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang Homestay
 Húng Văn Quyết 0378.878.511 8 16

40 80

ĐỊA CHỈ

Thôn Bản Phú, xã Thổ Bình

HOMESTAY

XÃ THỔ BÌNH

Tổng số

XÃ HỒNG QUANG

HOMESTAY

Tổng số

NHÀ NGHỈ

SỐ PHÒNG

4P đôi
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STT TÊN CHỦ HỘ ĐỊA CHỈ TÊN HOMESTAY SĐT SỐ PHÒNG SỐ NGƯỜI

STT TÊN NHÀ NGHỈ SĐT

1 Trung Tiếp 0963.718.660

STT TÊN NHÀ NGHỈ SĐT

1 Nhà nghỉ 668 0975.098.500

2 Nhà nghỉ Thùy Mai 0386.188.487

STT TÊN CHỦ HỘ ĐỊA CHỈ TÊN HOMESTAY SỐ ĐIỆN THOẠI SỐ PHÒNG SỐ NGƯỜI

1 Lý Tiến Phượng Thôn Bản Biến, xã Phúc Sơn Homestay Thẳm Ngần 0369.759.400 5 10

2 Lý Văn Hội Thôn Bản Biến, xã Phúc Sơn Homestay Hoa Lan Rừng 0965.136.440 3 6

3 La Thị Thanh Thôn Bản Biến, xã Phúc Sơn 0357.300.811 5 10

4 Lý Văn Thọ Thôn Bản Biến, xã Phúc Sơn Siểu Homestay 0347.727.789 2 4

5 Hoàng Bảo Thôn Bản Biến, xã Phúc Sơn 0368.142.773 4 8

6 Lý Văn Phú Thôn Bản Biến, xã Phúc Sơn Homestay Dấu chân tiên 0974.665.580 4 8

23 46

Thôn Noong Phường, xã Minh Quang

Thôn Bản Đồn, xã Minh Quang

HOMESTAY

XÃ PHÚC SƠN

THUYỀN DU LỊCH

SỐ PHÒNG

2P đôi; 3P đơn

SỐ PHÒNG

2P đôi

3P đơn

ĐỊA CHỈ

XÃ MINH QUANG

Tổng số

NHÀ NGHỈ

ĐỊA CHỈ

NHÀ NGHỈ

Thông Lung Luông, xã Hồng Quang
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STT TÊN CHỦ HỘ ĐỊA CHỈ TÊN HOMESTAY SĐT SỐ PHÒNG SỐ NGƯỜI

STT TÊN THUYỀN SỐ ĐIỆN THOẠI

1 Thuyền du lịch Hoàng Tuấn 1

2 Thuyền du lịch Hoàng Tuấn 2

3 Thuyền du lịch Hoàng Tuấn 3

4 Thuyền du lịch Tiến Linh 0394.651.331

5 Thuyền du lịch Truyền Thủy 0965.105.113

6 Thuyền du lịch Ngôn Phương 0374.456.432

7 Thuyền du lịch Thành Vũ 0379.581.672

8 Thuyền du lịch Thông Út 0988.072.566

9 Thuyền du lịch Non nước Lâm 
Bình 0972.725.817

10 Thuyền du lịch Mỵ Đây 0949.196.422

11 Thuyền du lịch Chuyên Phượng 0976.754.718

12 Thuyền du lịch Ngọc Quang 0972.150.470

13 Thuyền du lịch Cừ Thương 0339.212.099

14 Thuyền Để Man 1

15 Thuyền Để Man 2

25

Thôn Bản Píat, xã Thổ Bình     36

40

30

ĐỊA CHỈ

Thôn Nà Va, xã Thượng Lâm

Thôn Nà Đông, xã Thượng Lâm

Thôn Nà Đông, xã Thượng Lâm

Thôn Nà Thuôn, xã Thượng Lâm

Xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa

Thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm

Thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm

Thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm

Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm

Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm

Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm

Thôn Ka Nò, xã Khuôn Hà 

Thôn Ka Nò, xã Khuôn Hà 

20

30

40

35

35

30

40

35

0335.774.842

0375.669.672

 QUY MÔ

40

40

Tổng số

35
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